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BÁO CÁO THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH CÁC TỔ
CHỨC KH&CN CÔNG LẬP CỦA ĐƠN VỊ GIAI ĐOẠN 2021-2030

Căn cứ hướng dẫn tại: khoản 3 Điều 25 Luật Quy hoạch; Điều 23 và Mục
X Phụ lục II Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Quyết định số 279/QĐ-
TTg ngày 26/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy
hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm
2050.
NỘI DUNG
I. Các văn bản chỉ đạo, chiến lược, quy hoạch
Căn cứ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 được thông qua tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ – CP ngày 7 tháng 5 năm 2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.
II. Báo cáo về các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý
2.1 Phân tích bối cảnh chung tác động đến hệ thống tổ chức KH&CN công lập
của đơn vị
a) Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh
tác động đến hệ thống tổ chức KH&CN công lập
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Công nghệ số sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đời sống văn hóa, xã hội. Điều này đặt ra yêu cầu cần hoàn thiện hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên một số phương diện sau:
Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế để phát triển nền khoa học Việt Nam; phát triển mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; thúc đẩy phát triển mô hình kinh doanh mới, kinh tế số, xã hội số. Có cơ chế, chính sách kinh tế, tài chính khuyến khích các tổ chức khoa học và công nghệ công lập tham gia nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ. Cho phép thực hiện cơ chế thử nghiệm chính sách mới, thúc đẩy triển khai và ứng dụng công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh doanh mới. Xác định rõ các chỉ tiêu, chương trình hành động để ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong mọi mặt hoạt động ở các cấp, các ngành, địa phương.
Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học xã hội và nhân văn để có cơ sở khoa học phục vụ tốt nhất sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội. Khơi dậy sức sáng tạo, nâng cao trách nhiệm và tôn trọng sự khác biệt trong công tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Gắn kết chặt chẽ khoa học xã hội và nhân văn với khoa học tự nhiên và công nghệ trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Phát triển mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Thực hiện chuyển đổi số trong quản trị quốc gia, quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh, tổ chức xã hội và quản lý tài nguyên quốc gia. Đẩy nhanh chuyển đổi số đối với một số ngành, lĩnh vực đã có điều kiện, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, ứng dụng và phát triển công nghệ mới, ưu tiên công nghệ số, kết nối 4G và sau 5G, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối (blockchain), in 3D, internet kết nối vạn vật, an ninh mạng, năng lượng sạch, công nghệ môi trường để chuyển đổi, nâng cao năng suất, hiệu quả của nền kinh tế.
Đổi mới mạnh mẽ cơ chế hoạt động nghiên cứu, quản lý khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo thuận lợi cho nghiên cứu, chuyển giao phù hợp với cơ chế thị trường, nâng cao tính tự chủ của các đơn vị nghiên cứu khoa học, công nghệ công lập. Quan tâm đầu tư đúng mức nghiên cứu khoa học cơ bản; tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ lõi, công nghệ số. Cơ cấu lại, nâng cao năng lực, hiệu quả các cơ sở nghiên cứu; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ trong các doanh nghiệp, trường đại học, cơ sở đào tạo gắn với nhu cầu thị trường. Tăng cường, liên kết doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học, trong đó tập trung vào nâng cao năng lực của doanh nghiệp về tiếp thu, làm chủ và từng bước tham gia tạo ra công nghệ mới. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hình thành các trung tâm nghiên cứu và triển khai, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Đổi mới căn bản cơ chế quản lý ngân sách nhà nước chi cho khoa học, công nghệ; thực hiện cơ chế Nhà nước đặt hàng nghiên cứu các đề tài khoa học, công nghệ. Cơ cấu lại các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, gắn với nhu cầu xã hội, chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo giá trị gia tăng.
Lấy việc nâng cao trình độ công nghệ của nền kinh tế là tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của khoa học, công nghệ. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, triển khai, trong đó chú trọng nghiên cứu ứng dụng và thương mại hóa kết quả. Lựa chọn và tập trung hỗ trợ triển khai nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ cho một số ngành và lĩnh vực then chốt.
Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Phát triển doanh nghiệp khoa học, công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao. Nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ sở nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, các khu công nghệ cao. Phát huy vai trò của các quỹ về phát triển khoa học và đổi mới công nghệ trong thúc đẩy nghiên cứu, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 40%.
Nâng cao tiềm lực và trình độ khoa học, công nghệ trong nước để có thể triển khai các hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới, tập trung phát triển công nghệ ưu tiên có khả năng ứng dụng cao, nhất là công nghệ số, thông tin, sinh học, trí tuệ nhân tạo, cơ điện tử, tự động hóa, điện tử y sinh, năng lượng, môi trường.
Phát triển mạnh thị trường khoa học, công nghệ gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học, công nghệ. Kết nối có hiệu quả các sàn giao dịch công nghệ quốc gia với các trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ ở các địa phương. Phát triển mạnh mạng lưới các tổ chức dịch vụ trung gian môi giới, đánh giá chuyển giao công nghệ. Khuyến khích nhập khẩu, chuyển giao công nghệ tiên tiến của thế giới. Tập trung nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Tạo áp lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh để thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng công nghệ, tăng năng suất lao động. Tăng cường công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Mở rộng và nâng cao hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế.
Đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đa dạng hóa đối tác, lựa chọn đối tác chiến lược là các quốc gia có nền khoa học, công nghệ tiên tiến; gắn kết chặt chẽ giữa hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ với hợp tác kinh tế quốc tế. Phát triển mạng lưới kết nối nhân tài người Việt Nam, thu hút sự tham gia đóng góp của cộng đồng các nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài.
- Đánh giá tình hình thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt có liên
quan đến tổ chức KH&CN công lập trong giai đoạn 2021-2030 (Căn cứ pháp lý
và khoa học; Những kết quả đạt được; Những hạn chế, thách thức; Kiến nghị, đề
xuất.
b) Dự báo xu thể phát triển và các kịch bản phát triển ảnh hưởng trực tiếp tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị
Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục diễn ra mạnh mẽ tuy nhiên gặp nhiều trở ngại, thách thức; chủ nghĩa dân túy, chính sách bảo hộ có xu hướng tăng lên; sự điều chỉnh chính sách, quan hệ đối ngoại của các nước lớn trong khu vực và trên thế giới diễn biến khó lường. Tăng trưởng kinh tế thế giới và thương mại, đầu tư quốc tế có xu hướng giảm; nợ công toàn cầu tăng, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, gây ra suy thoái trầm trọng và khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã làm thay đổi sâu sắc trật tự, cấu trúc kinh tế, phương thức quản trị toàn cầu, cách thức hoạt động kinh tế, tổ chức đời sống xã hội của thế giới và khu vực.
Phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm trên thế giới; kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang là mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn. Xu hướng chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, năng lượng xanh sẽ là xu thế rõ nét hơn trong thời kỳ tới. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp. Các vấn đề này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trong điều kiện hiện nay. Để có thể tồn tại, phát triển và thích nghi kịp thời với những thách thức to lớn hiện nay, đòi hỏi các tổ chức khoa học và công nghệ công lập cần chủ động thay đổi về mô hình quản lý, cơ chế tài chính và cơ chế quản lý nhằm thu hút được các nguồn lực cả trong và ngoài nước, từ đó sẽ đóng góp đáng kể vào sự phát triển và tăng trưởng kinh tế nước ta.
c) Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng; xác định yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đối với ngành giáo dục; những cơ hội và thách thức đối với tổ chức KH&CN công lập
Hiện nay, việc liên kết ngành và liên kết vùng đối với các tổ chức KH&CN tại trường Đại học Quy Nhơn nói chung và Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế & Kế toán chỉ ở bước khởi đầu. Hoạt động khoa học và công nghệ chủ yếu là các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được thực hiện theo đơn đặt hàng của các Bộ, ngành và tỉnh. Các tổ chức KH&CN trực thuộc Trường Đại học Quy Nhơn nhìn chung hoạt động khá độc lập, tính liên kết với các tổ chức khoa học và công nghệ trong cùng địa bàn còn nhiều hạn chế nên mức độ đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên còn giới hạn, đặc biệt nguồn thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ tương đối thấp, kinh phí thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ chủ yếu từ ngân sách Nhà nước cấp, trong khi nguồn thu từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khác không đáng kể nên gây khó khăn cho các đơn vị trong quá trình hoạt động. Do vậy, cần sự quan tâm và hỗ trợ của đơn vị chủ quản cũng như các cơ quan chức năng, ban ngành hỗ trợ nhằm tăng khả năng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập trong thời gian đến.  
2.2 Thực trạng hệ thống các tổ chức KH&CN công lập của đơn vị
a) Phân tích đánh giá vị thế, vai trò của tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị; phạm vi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phạm vi quốc gia; phạm vi khu vực hoặc quốc tế.
Nhìn chung, các tổ chức KH&CN công lập thuộc trường Đại học Quy Nhơn mới thành lập trong vòng 4 năm gần đây, thời gian hoạt động còn tương đối ngắn tuy nhiên cũng đã có những đóng góp nhất định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, nâng cao năng suất lao động… và từng bước khẳng định được vị thế trong hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh Bình Định cũng như khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 
b) Phân tích cấu trúc tổ chức KH&CN công lập của đơn vi.
[bookmark: _GoBack]- Theo cơ cấu: cơ cấu theo lĩnh vực hoạt động (6 lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên; Khoa học Kỹ thuật và công nghệ; Khoa học Y dược; Khoa học Nông nghiệp; Khoa học Xã hội; Khoa học Nhân văn)
- Theo quy mô tổ chức: nhân lực; thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị; tài chính (tính trong 5 năm 2016-2021).
Hiện nay, Trung tâm có 5 nhân lực gồm 1 Phó Giáo sư, 1 Tiến sỹ và 3 Thạc sỹ; về giới tính: 2 Nam và 2 Nữ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm hiện có gồm 1 văn phòng làm việc với diện tích khoảng 50 m2, được trang bị 2 máy tính để bàn và 1 máy in.  
- Theo năng lực nghiên cứu phát triển, cung ứng địch vụ KH&CN (Mẫu 06 Phụ lục).
- Số liệu về thực trạng các tổ chức KH&CN tại Mẫu 2, 3, 4, 5, 6 Phụ lục, được tông hợp từ Báo cáo tình hình hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Từ hiện trạng nêu trên, phần tích để đưa ra các đánh giá sau:
· Đánh giá, phân tích vị thế, vai trò của từng tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyên quản lý đơn vị trong hệ thống các tổ chức KH&CN của ngành, lĩnh vực.
· Đánh giá mức độ đáp ứng của các tổ chức KH&CN công lập trong phạm vi quản lý của đơn vị với định hướng (hoặc chiến lược) phát triển trong lĩnh vực mà đơn vị quản lý.
c) Phân tích, đánh giá thực trạng phân bồ, sử dụng không gian của tổ chức KH&CN của thời kỳ quy hoạch trước (2016-2021)
- Phân tích, đánh giá thực trạng phân bổ, sử dụng không gian của tổ chức KH&CN thời kỳ quy hoạch trước
- Đánh giá tính hợp lý và xác định các vấn đề mâu thuẫn, điểm xung đột trong bố trí đối với tổ chức KH&CN của thời kỳ quy hoạch trước; Xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức...
III. Báo cáo phương án quy hoạch tổ chức KH&CN công lập của đơn vị giai
đoạn 2021-2030
3.1. Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển các tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị giai đoạn 2021-2030
a) Quan điểm phát triển
b) Mục tiêu phát triển
Từ quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch tại Quyết định số 279/QĐ-TTg, nêu những nội dung cụ thể hóa, đặc thù của đơn vị về quan điểm phát triển, mục tiêu phát triển các tổ chức KH&CN trong thời kỳ quy hoạch.
3.2. Phương án phát triển tổ chức KH&CN công lập
Phương án phát triển các tổ chức KH&CN công lập được phân kỳ theo hai giai đoạn: 2021-2030, 203 1-2050. Cụ thể như sau:
a) Phương án quy hoạch cấu trúc các tổ chức KH&CN: về tăng, giảm số lượng tổ chức; về điều chỉnh quy mô các tổ chức; về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, vị trí pháp lý của các tổ chức; về nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập; ... Báo cáo phương án quy hoạch của các tổ chức KH&CN công lập thuộc đơn vị trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Mẫu 7 Phụ lục);
b) Phương án đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triên hệ thống tổ chức KH&CN.
c) Định hướng phân bố không gian các tổ chức KH&CN. Báo cáo định hướng phân bố không gian của các tổ chức KH&CN công lập thuộc đơn vị giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 (Mẫu 8 Phụ lục);
d) Phương án bố trí sử dụng đất cho phát triển các tổ chức KH&CN và các hoạt động KH&CN. Báo cáo phương án quy hoạch bố trí sử dụng đất của các tổ chức KH&CN công lập thuộc đơn vị giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Mẫu 9 Phụ lục);
3.3 Đề xuất Danh mục dự án trọng điểm quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư của ngành và thứ tự ưu tiên thực hiện
a) Xác định các tiêu chí ưu tiên đầu tư
Các tiêu chí cần bám sát quy định về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia (quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư công).
b) Đề xuất danh mục các dự án theo thứ tự ưu tiên
Mỗi dự án mô tả theo các nội dung sau: Tên dự án; Sự cần thiết đầu tư; Mục tiêu, quy mô, địa điểm, phạm vi đầu tư và nội dung đầu tư; Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cầu nguồn vốn đầu tư; Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch bố trí vốn phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả. Danh mục dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, dự án đầu tư của ngành trong thời kỳ quy hoạch (Mẫu 10 Phụ lục).
3.4 Giải pháp thực hiện quy hoạch
- Giải pháp về cơ chế, chính sách
- Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực
- Giải pháp về môi trường, giải pháp về công nghệ (nếu có)
- Giải pháp về liên kết, hợp tác phát triển
- Giải pháp về giáo dục tuyên truyền, truyền thông
- Giải pháp về hợp tác quốc tế
- Giải pháp về huy động và phân bố vốn đầu tư
- Giải pháp về mô hình quản lý và tổ chức hoạt động
- Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch
IV. Cơ sở dữ liệu để phục vụ tích hợp trong Quy hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nội dung này Trung tâm chưa được xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực nên không có các dữ liệu như Bản đồ số, Bản đồ in; phần nội dung này các phòng chức năng của Trường làm sẽ phù hợp hơn. 
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